	TRƯỜNG TH GIANG BIÊN

	HỌC KÌ II
	LỊCH BÁO GIẢNG – Lớp 2A2 

	TUẦN HỌC THỨ 28
	                            
	Từ ngày: 27/3/2023 - Đến ngày: 31/3/2023

	Thứ/ngày/buổi
	Tiết 
	Tiết
PPCT
	Môn học
(hoặc PM)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
27/3
	Buổi sáng
	1
	81
	Chào cờ
	Sinh hoạt dưới cờ
	

	
	
	2
	136
	Toán 
	Luyện tập chung (Tiết 2)
	Máy tính

	
	
	3
	271
	Tiếng Việt
	Đọc: Những cách chào độc đáo (tiết 1)
	Máy tính

	
	
	4
	272
	Tiếng Việt
	Đọc: Những cách chào độc đáo (tiết 2)
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	28
	Đạo đức
	Em với quy định nơi công cộng (Tiết 1)
	Máy tính

	
	
	2
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Máy tính

	
	
	3
	
	Âm nhạc
	   Ôn tập bài hát Trang trại vui vẻ. Đọc nhạc: Bài số 4
	

	3
28/3
	Buổi sáng
	1
	273
	Tiếng Việt
	Nói và nghe: Kể chuyện: Lớp học viết thư
	Máy tính

	
	
	2
	
	  TC T.Anh
	Review 7
	

	
	
	3
	274
	Tiếng Việt 
	Viết: Chữ hoa A (kiểu 2)
	Máy tính

	
	
	4
	137
	Toán
	Ôn tập giữa học kì 2
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	
	T.Anh (SN)  
	Toán song ngữ
	

	
	
	2
	
	GDTC 
	Bài 2: Dẫn bóng di chuyển về trước (Tiết 1)
	

	
	
	3
	
	Mĩ thuật
	Khu rừng thân thiện (Tiết 2)
	

	4
29/3
	Buổi sáng
	1
	275
	Tiếng Việt
	Đọc: Thư viện biết đi (tiết 1)
	Máy tính

	
	
	2
	276
	Tiếng Việt
	Đọc: Thư viện biết đi (tiết 2)
	Máy tính

	
	
	3
	138
	Toán
	Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000 (Tiết 1)
	Máy tính

	
	
	4
	
	TC Â.nhạc
	Ôn tập bài hát Trang trại vui vẻ. Ôn Đọc nhạc: Bài số 4
	

	
	Buổi chiều
	1
	55
	TNXH
	Cơ quan bài tiết nước tiểu. Phòng tránh bệnh sỏi thận (Tiết 1)
	Máy tính

	
	
	2
	
	Đọc sách TV
	Đọc sách, truyện
	Máy tính

	
	
	3
	
	HDH
	Hoàn thành bài  
	

	5
30/3
	Buổi sáng
	1
	139
	Toán
	Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000 (Tiết 2)
	     Máy tính

	
	
	2
	
	TC T.Anh
	Review 8
	

	
	
	3
	277
	Tiếng Việt
	LT1: Luyện tập sử dụng dấu câu: dấu chấm, dấu chấm than, dấu phẩy.
	Máy tính

	
	
	4
	278
	Tiếng Việt
	Nghe-viết: Thư viện biết đi. Phân biệt: d/gi, ch/tr, dấu hỏi/dấu ngã
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	82
	HĐTN
	Cảnh đẹp quê em
	Máy tính

	
	
	2
	
	T.Anh (SN)
	Khoa học song ngữ
	

	
	
	3
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Máy tính

	6
31/3
	Buổi sáng
	1
	279
	Tiếng Việt
	LT2: Viết đoạn văn giới thiệu một đồ dùng học tập.
	Máy tính

	
	
	2
	280
	Tiếng Việt
	Đọc mở rộng
	Máy tính

	
	
	3
	140
	Toán
	Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000 (Tiết 1)
	Máy tính

	
	
	4
	56
	TNXH
	Cơ quan bài tiết nước tiểu. Phòng tránh bệnh sỏi thận (Tiết 2)
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	
	GDTC
	Bài 2: Dẫn bóng di chuyển về trước (Tiết 2)
	

	
	
	2
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Máy tính

	
	
	3
	83
	HĐTN
	Sơ kết tuần 
	Bảng thi đua

	
Kiểm tra nhận xét
	                                Tổng hợp đồ dùng:   24 lượt   
 Giang Biên, ngày …  tháng … năm 2023

	
	
	
	                                                                          KHỐI TRƯỞNG


                                                                                     Nguyễn Thị Vân Anh
	





	TRƯỜNG TH GIANG BIÊN

	HỌC KÌ II
	LỊCH BÁO GIẢNG – Lớp 2A2 

	TUẦN HỌC THỨ 29
	                            
	Từ ngày: 3/4/2023 - Đến ngày: 7/4/2023

	Thứ/ngày/buổi
	Tiết 
	Tiết
PPCT
	Môn học
(hoặc PM)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
3/4
	Buổi sáng
	1
	84
	Chào cờ
	Sinh hoạt dưới cờ
	

	
	
	2
	141
	Toán 
	Phép trừ không nhớ trong phạm vị 100 (Tiết 2)
	Máy tính

	
	
	3
	281
	Tiếng Việt
	Đọc: Cảm ơn anh hà mã  (tiết 1)
	Máy tính

	
	
	4
	282
	Tiếng Việt
	Đọc:  Cảm ơn anh hà mã  (tiết 2)
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	29
	Đạo đức
	Em với quy định nơi công cộng (Tiết 1)
	Máy tính

	
	
	2
	285,286
	HDH
	Dạy bù: Đọc:Từ chú bồ câu đến in – tơ – nét  (tiết 1,2)
	Máy tính

	
	
	3
	
	Âm nhạc
	 Ôn bài đọc nhạc số 4. Nghe nhạc: Vũ khúc gà con.  
	

	3
4/4
	Buổi sáng
	1
	283
	Tiếng Việt
	Nói và nghe: Kể chuyện:  Cảm ơn anh hà mã  
	Máy tính

	
	
	2
	
	  TC T.Anh
	Review 9
	

	
	
	3
	284
	Tiếng Việt 
	Viết: Chữ hoa M (kiểu 2)
	Máy tính

	
	
	4
	142
	Toán
	Luyện tập (tiết 1)
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	
	T.Anh (SN)  
	Toán song ngữ
	

	
	
	2
	
	GDTC 
	Dẫn bóng di chuyển về trước (tiết 1)
	

	
	
	3
	
	Mĩ thuật
	Khuôn mặt ngộ nghĩnh (tiết 1)
	

	4
5/4
	Buổi sáng
	1
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	HS ĐI THAM QUAN
	

	
	Buổi chiều
	1
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	

	5
6/4
	Buổi sáng
	1
	144
	Toán
	Mét (tiết 1)
	     Máy tính

	
	
	2
	
	TC T.Anh
	Review 10
	

	
	
	3
	287
	Tiếng Việt
	LT1: Luyện MRVT về giao tiếp, kết nối;  Dấu câu: dấu chấm, dấu phẩy.
	Máy tính

	
	
	4
	288
	Tiếng Việt
	Nghe-viết:  Từ chú bồ câu đến in – tơ – nét  . Phân biệt: eo/oe, l/n, ên/ênh.
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	85
	HĐTN
	Bảo vệ cảnh quan quê em
	Máy tính

	
	
	2
	
	T.Anh (SN)
	Khoa học song ngữ
	

	
	
	3
	143
	HDH
	Dạy bù: Luyện tập (Tiết 2)
	Máy tính

	6
7/4
	Buổi sáng
	1
	289
	Tiếng Việt
	LT2: Viết đoạn văn tả một đồ dùng trong gia đình.
	Máy tính

	
	
	2
	290
	Tiếng Việt
	Đọc mở rộng
	Máy tính

	
	
	3
	145
	Toán
	Mét (tiết 2)
	Máy tính

	
	
	4
	58
	TNXH
	Cơ quan bài tiết nước tiểu. Phòng tránh bệnh sỏi thận (Tiết 2)
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	
	GDTC
	Bài 2: Dẫn bóng di chuyển về trước (Tiết 2)
	

	
	
	2
	57
	HDH
	Dạy bù:  Cơ quan bài tiết nước tiểu. Phòng tránh bệnh sỏi thận (Tiết 2)
	Máy tính

	
	
	3
	86
	HĐTN
	Sơ kết tuần 
	Bảng thi đua

	
Kiểm tra nhận xét
	                                Tổng hợp đồ dùng:   24 lượt   
 Giang Biên, ngày …  tháng … năm 2023

	
	
	
	                                                                          KHỐI TRƯỞNG


                                                                                     Nguyễn Thị Vân Anh
	



